Phụ lục
(Kèm theo Nghị định số 312/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)
	Mẫu số 01
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	Mẫu số 02
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	Mẫu số 03
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	Mẫu số 04
	Giấy rút vốn

	Mẫu số 05
	Bảng tổng hợp giá trị khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công đề nghị thanh toán

	Mẫu số 06
	Giấy đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

	Mẫu số 07
	Giấy đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư trong trường hợp chấm dứt hợp đồng PPP trước thời hạn

	Mẫu số 08
	Quyết định chấp thuận quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án PPP (dự án thành phần, tiểu dự án) hoàn thành

	Mẫu số 09
	Giấy đề nghị thanh toán cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu từ dự phòng chung nguồn ngân sách nhà nước của kế hoạch đầu tư công trung hạn

	Mẫu số 10
	Giấy đề nghị thanh toán dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước


 
Mẫu số 01
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
-------
	 


 
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
Căn cứ hợp đồng dự án PPP ký kết và các phụ lục hợp đồng dự án PPP 
(đã có hiệu lực) giữa cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin lần đầu
	Thông tin điều chỉnh lần...
	Ghi chú

	1
	Hợp đồng
	 
	 
	 

	 
	Số Hợp đồng
	 
	 
	 

	
	Ngày, tháng, năm ký hợp đồng
	 
	 
	 

	
	Loại hợp đồng
	 
	 
	 

	
	Ngày hiệu lực
	 
	 
	 

	
	Thời gian thực hiện (Thời hạn hợp đồng, thời gian xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng)
	 
	 
	 

	2
	Tên Dự án
	 
	 
	 

	 
	Tên dự án
	 
	 
	 

	
	Mã dự án đầu tư
	 
	 
	 

	
	Tổng mức đầu tư
	 
	 
	 

	3
	Cơ quan có thẩm quyền
	 
	 
	 

	 
	Tên giao dịch
	 
	 
	 

	
	Người đại diện
	 
	 
	 

	
	Địa chỉ
	 
	 
	 

	
	Tài khoản tại ngân hàng/Kho bạc nhà nước
	 
	 
	 

	
	Mã số thuế
	 
	 
	 

	4
	Cơ quan được giao quản lý vốn nhà nước trong dự án PPP
	 
	 
	 

	 
	Tên giao dịch
	 
	 
	 

	
	Người đại diện
	 
	 
	 

	
	Địa chỉ
	 
	 
	 

	
	Tài khoản tại ngân hàng/Kho bạc nhà nước
	 
	 
	 

	
	Mã số thuế
	 
	 
	 

	5
	Nhà đầu tư
	 
	 
	 

	 
	Tên giao dịch
	 
	 
	 

	
	Người đại diện
	 
	 
	 

	
	Địa chỉ
	 
	 
	 

	
	Tài khoản tại ngân hàng
	 
	 
	 

	
	Mã số thuế
	 
	 
	 

	6
	Doanh nghiệp dự án
	 
	 
	 

	 
	Tên giao dịch
	 
	 
	 

	
	Người đại diện
	 
	 
	 

	
	Địa chỉ
	 
	 
	 

	
	Tài khoản tại ngân hàng
	 
	 
	 

	
	Mã số thuế
	 
	 
	 

	7
	Giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP
	 
	 
	 

	 
	Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước
	 
	 
	 

	
	Vốn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm và các khoản thu khác (nếu có) của dự án PPP
	 
	 
	 

	
	Nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công
	 
	 
	 

	
	Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp
	 
	 
	 

	
	Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp
	 
	 
	 

	
	Nguồn....
	 
	 
	 

	8
	Thông tin về tỷ lệ, giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán phần vốn Nhà nước cho doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư; Mức tạm ứng vốn đầu tư công cho tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công (nếu có); giá trị giữ lại chờ quyết toán công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành (nếu có)
	 
	 
	 


 
	 
	....., ngày ....tháng......năm......
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
Hướng dẫn:
1. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”...: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang, cập nhật đầy đủ bao gồm cả thông tin tại Phụ lục hợp đồng nếu có; đối với các thông tin không điều chỉnh ghi rõ không điều chỉnh.
2. Mục 7 - Giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP là giá trị mà doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và Cơ quan ký kết hợp đồng đã ký kết trong hợp đồng dự án PPP có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
3. Mục 8 - Các điều khoản được quy định trong hợp đồng: kê chi tiết theo các nội dung quy định tại Hợp đồng.
 
Mẫu số 2
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 
ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỦA HẠNG MỤC CÓ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG/ TIỂU DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Tên dự án:
Mã dự án:
Căn cứ hợp đồng dự án PPP giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:................... ngày.... tháng.... năm.....
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:.......................................................
Thanh toán lần thứ:............................................................................................
Căn cứ xác định:...................................................................................................
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành từng lần số.... ngày.... tháng.... năm......
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung công việc
	Giá trị khối lượng công việc hoàn thành
	Lũy kế số 
tiền đã thanh toán 
phần vốn nhà nước 
đến hết kỳ trước
	Số tiền đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này
	Ghi chú

	
	Giá trị khối lượng công việc trong kỳ đề nghị thanh toán
	Lũy kế giá trị khối lượng công việc hoàn thành đến thời điểm đề nghị thanh toán
	
	
	

	Thực hiện Dự án...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 


1. Tổng mức đầu tư (theo hợp đồng dự án PPP đã ký kết):.........
2. Giá trị phần vốn nhà nước trong Dự án (theo hợp đồng dự án PPP đã ký kết): ..... 
3. Lũy kế giá trị khối lượng công việc doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư (trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án) đã thực hiện đến kỳ đề nghị thanh toán:...... 
4. Lũy kế giá trị phần vốn nhà nước đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán... 
5. Giá trị đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này:....
- Thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư: 
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán (nếu có): .........
Số tiền bằng chữ: ......... (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 
6. Số tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước: .... 
7. Thanh toán để thu hồi tạm ứng kỳ này:
 
	...., ngày.... tháng..... năm........
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP/
NHÀ ĐẦU TƯ1
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
	...., ngày.... tháng..... năm........
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO
QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
______________________________
1 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án. 
 
Mẫu số 03
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: .../GĐN-(1)
	....., ngày ....... tháng ...... năm ....


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG, THANH TOÁN, THU HỒI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BỐ TRÍ VÀO HẠNG MỤC CỤ THỂ/TIỂU DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC DỰ ÁN PPP
	Tạm ứng ☐
	Thanh toán ☐
	Thu hồi tạm ứng ☐


 
Kính gửi: ...... (Cơ quan thanh toán).
Tên dự án, công trình:............................... Mã dự án đầu tư:..........................
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:........ Mã số ĐVSDNS:............................
	Số tài khoản của doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư1:
	- Vốn trong nước (TN)............ tại: .......................
- Vốn ngoài nước (NN)........... tại.........................


Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:........ ngày... tháng.... năm....
Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng dự án PPP đề nghị thanh toán số...... ngày... tháng.... năm....
Số dư tạm ứng chưa thu hồi đến trước kỳ này: .........đồng
Số đề nghị thu hồi tạm ứng kỳ này: ..... đồng
Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành của hạng mục/tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công đề nghị thanh toán:.......
Số tiền đề nghị giải ngân (bằng số, bằng chữ) .......; trong đó:
- Số tạm ứng đề nghị tạm ứng kỳ này: ....... đồng
- Số thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này: ..... đồng
Thuộc nguồn vốn:...................................................................
Thuộc kế hoạch vốn:.................... Năm...
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng giá trị phần vốn nhà nước tham gia dự án PPP
	Lũy kế giá trị khối lượng công việc hoàn thành từ khởi công đến cuối kỳ trước
	Lũy kế số tiền Nhà nước đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
	Số tiền đề nghị tạm ứng; thanh toán phần giá trị khối lượng công việc hoàn thành (bao gồm thu hồi tạm ứng)

	
	
	
	Vốn TN
	Vốn NN
	Vốn TN
	Vốn NN

	Thanh toán cho Dự án......
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ............................Bằng chữ:.....................; trong đó đề nghị thu hồi tạm ứng: ..............đồng
Tên đơn vị thụ hưởng............................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng..............................tại........................................ 
Số tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ này: ...............đồng
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
(1) Tên viết tắt của cơ quan được giao quản lý vốn nhà nước trong dự án PPP.
 
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo nội dung


Kho bạc Nhà nước chấp thuận thanh toán như sau:
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	..........................
	 
	 
	 

	Các năm trước
	 
	 
	 

	Năm nay
	 
	 
	 

	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	.....................
	 
	 
	 

	Số đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ
	 
	 
	 

	Từ chối
	 
	 
	 

	Lý do:
	 
	 
	 


Ghi chú:..................................................................................................................
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


______________________________
1 Số tài khoản của nhà đầu tư đối với trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 
 
	Không ghi vào khu vực nàyhoặc mã QR code (nếu có) củacơ quan thanh toán về đầu tư
	 
	Mẫu số 04


Số: ... Năm ngân sách: ...
GIẤY RÚT VỐN
	 
	Thực chi □▯
	Tạm ứng □▯
	Chuyển khoản □▯
Tiền mặt □▯


Tên dự án: ...................................................................................................................
Cơ quan được giao quản lý vốn nhà nước trong dự án PPP .... Mã ĐVQHNS: ..........
Tài khoản: ................................ Tại cơ quan thanh toán:.............................................
Tên CTMT, DA:...............................................................................................................
Mã CTMT DA:...................................
Căn cứ Giấy đề nghị tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư số: ... ngày ... / ... / 
Nội dung thanh toán chung:............................................................................................
	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Tổng số tiền
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp thuế
	Thanh toán cho ĐV

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 


 
	Tổng số tiền ghi bằng chữ:.......................................................
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):......................................................
Mã số thuế:............. Mã NDKT: ........Mã chương: ....................
Cơ quan quản lý thu:.............................Kỳ thuế..........................
Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:..................................
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ........................................
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG 
Đơn vị nhận tiền: .........................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................
Tài khoản:.............................. Mã CTMT, DA và HTCT: ............
Tại KBNN (NH):..........................................................................
Hoặc người nhận tiền: ...............................................................
CCCD/CC/Hộ chiếu số: ......... Cấp ngày: ..........Nơi cấp: .........
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ................
	PHẦN CƠ QUAN 
THANH TOÁN GHI

	
	1. Nộp thuế:
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Mã CQ thu: .......
Mã ĐBHC: ........
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Mã ĐBHC: .........
Tên NH/KBNN nơi nhận tiền mặt: ...........

	Ngày....tháng....năm.......
NGƯỜI LĨNH TIỀN MẶT
(Ký, ghi họ tên)
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	Ngày....tháng....năm.......
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)

	
	
	
	


 
CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm....
 
	THỦ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
Mẫu số 05
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên dự án: ......................................................................................................................
Mã dự án: .......................................................................................................................
Căn cứ hợp đồng dự án PPP giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:........ ngày.... tháng... năm......
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:....................................................................
Thanh toán lần thứ: .................................................................................................
Căn cứ xác định: .................................................................................................
Bảng xác định giá trị khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công từng lần, số ....... ngày ..... tháng ........ năm...........
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nguồn vốn thanh toán
	Giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp
	Lũy kế phần vốn nhà nước 
đã thanh toán từ thời điểm bắt đầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công đến cuối kỳ trước
	Số tiền đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này
	Ghi chú

	
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp
	Đơn giá,phí
	
	
	

	Vốn đầu tư công
	 
	 
	 
	 
	 

	Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	Vốn chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 


1. Tổng mức đầu tư (theo hợp đồng PPP đã ký kết) ..........
2. Giá trị phần vốn nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư (trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án) cung cấp sản phẩm, dịch vụ công (theo hợp đồng PPP đã ký): ..........
3. Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công dự án đã cung cấp đến kỳ đề nghị thanh toán: ...................
4. Lũy kế giá trị vốn nhà nước đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán:
- Vốn đầu tư công:.........................................
- Vốn chi thường xuyên:................................
- Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp:.......................
- Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư đã giải ngân đến kỳ đề nghị thanh toán:......
5. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (bằng số, bằng chữ): .....................................
- Vốn đầu tư công:.......................................................................................................
- Vốn chi thường xuyên:...............................................................................................
- Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp:........................................................
- Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán:
 
	...., ngày .... tháng .... năm....
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP/
NHÀ ĐẦU TƯ1
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng .... năm....
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
______________________________
1 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 
Mẫu số 06
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: .../GĐN-(1)
	...., ngày ..... tháng .... năm....


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP, NHÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Kính gửi: ............... (Cơ quan thanh toán).
Tên dự án, công trình:..................................... Mã dự án đầu tư:..................................
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:..........................Mã số ĐVSDNS:......................
	Số tài khoản của doanh 
nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư1:...
	- Vốn trong nước (TN)................tại................
- Vốn ngoài nước (NN)...............tại................


Căn cứ hợp đồng dự án PPP giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:............ngày.... tháng.... năm....
Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp theo hợp đồng đề nghị thanh toán số.......... ngày.... tháng....năm....
Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp đề nghị thanh toán:........
Số tiền đề nghị thanh toán:.................
Thuộc nguồn vốn:.......................................................................
Thuộc kế hoạch vốn/dự toán:.... Năm.... 
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nguồn vốn
	Tổng giá trị phần vốn nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp từ thời điểm bắt đầu cung cấp đến cuối kỳ trước
	Lũy kế phần vốn nhà nước đã thanh toán từ thời điểm bắt đầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đến cuối kỳ trước
	Số đề nghịthanh toán phần vốn nhà nước kỳ này

	
	
	
	Vốn TN
	Vốn NN
	Vốn TN
	Vốn NN

	Vốn đầu tư công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vốn chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng số:.....................................................................
Bằng chữ:......................................................................................................................
Tên đơn vị thụ hưởng:....................................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:................................. tại:...............................................
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
(1) Tên viết tắt của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP.
 
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Thanh toán
	Theo nội dung


Cơ quan thanh toán chấp thuận thanh toán như sau:
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	........
	 
	 
	 

	Các năm trước
	 
	 
	 

	Năm nay
	 
	 
	 

	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	................................
	 
	 
	 

	Số đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ
	 
	 
	 

	Từ chối
	 
	 
	 

	Lý do
	 
	 
	 


Ghi chú: ........................................................................................................
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
______________________________
1 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 
Mẫu số 07
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: .../GĐN-(1)
	...., ngày ..... tháng .... năm....


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP, NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN
Kính gửi: ..... (Cơ quan thanh toán).
Tên dự án, công trình:...............................................Mã dự án đầu tư:................................
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:.................................Mã số ĐVSDNS:......................
	Số tài khoản của doanh 
nghiệp dự án PPP/nhà đầu 
tư1:...
	- Vốn trong nước (TN)..................tại: ...................
- Vốn ngoài nước (NN))................tại: ...................


Căn cứ văn bản số:............... ngày.... tháng.... năm.... của cơ quan có thẩm quyền quyết định chi trả chi phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn.
Lũy kế số tiền đã được thanh toán chi phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:...........
Số tiền đề nghị thanh toán (bằng chữ, bằng số):.....................................................
Thuộc nguồn vốn: ...................................................................
Thuộc kế hoạch vốn/dự toán:.... Năm...
Tên đơn vị thụ hưởng:...........................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:................................. tại: .................................
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
(1) Tên viết tắt của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP.
 
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Thanh toán
	Theo nội dung


Cơ quan thanh toán chấp thuận thanh toán như sau:
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	........
	 
	 
	 

	Các năm trước
	 
	 
	 

	Năm nay
	 
	 
	 

	Số đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ
	 
	 
	 

	Từ chối
	 
	 
	 

	Lý do
	 
	 
	 


Ghi chú: ..........................................................................................
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
______________________________
1 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 
Mẫu số 08
	CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ..../QĐ- ....
	..., ngày ... tháng .... năm ....


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án PPP (dự án thành phần, tiểu dự án) hoàn thành
THẨM QUYỀN BAN HÀNH
Căn cứ...
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận quyết toán vốn đầu tư dự án PPP (dự án thành phần, tiểu dự án) hoàn thành
- Tên dự án:
- Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có):
- Cơ quan ký kết hợp đồng PPP:
- Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:
- Địa điểm xây dựng:...
- Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế):...
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Giá trị quyết toán đề nghị
	Giá trị quyết toán được chấp thuận
	Chênh lệch giữa giá trị quyết toán đề nghị và giá trị quyết toán được chấp thuận
	Lý do chênh lệch

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng công trình tạm
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Quản lý dự án
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 


2. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán của  dự án (dự án thành phần, tiểu dự án) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Thực hiện

	
	
	
	Giá trị quyết toán được chấp thuận
	Số vốn đã  giải ngân
	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được chấp thuận
	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được chấp thuận

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)-(5)
	(7) = (5)-(4)

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn đầu tư công, chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn) 
+ Vốn...
+ Vốn...
- Vốn ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn nhà đầu tư huy động
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Vốn chủ sở hữu
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
	 
	 
	 
	 
	 


3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư
Đơn vị: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Thuộc doanh nghiệp dự án PPP/ cơ quan có thẩm quyền
	Giao đơn vị khác quản lý
(nếu có)

	
	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi (nếu có)

	Tổng số
	 
	 
	 
	 

	1
	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
	 
	 
	 
	 

	2
	Tài sản ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản
a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:...
b) Chi phí không tạo nên tài sản:...
5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có)
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp dự án PPP
a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số
	 
	 

	1
	Vốn đầu tư công, chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 

	1.1
	Vốn ngân sách nhà nước
	 
	 

	 
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)
+ Vốn.. 
+ Vốn...
- Vốn ngân sách địa phương
	 
	 

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật
	 
	 

	1.3.
	Nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 

	2
	Vốn nhà đầu tư huy động
	 
	 

	2.1
	Vốn chủ sở hữu
	 
	 

	2.2
	Vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
	 
	 


b) Các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ...:
- Tổng nợ phải thu:... đồng.
- Tống nợ phải trả:... đồng.
Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục ... kèm theo (nếu có).
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (nếu có) 
Được phép ghi tăng tài sản:...
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản dài hạn/ cố định
	Tài sản ngắn hạn

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan.
4. Các nghiệp vụ khác (nếu có).
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
DỰ ÁN PPP/NHÀ ĐẦU TƯ1
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
	 
Nơi nhận:
- Cơ quan có thẩm quyền;
- Doanh nghiệp dự án PPP;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính (dự án PPP do bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác do là cơ quan có thẩm quyền);
- Sở Tài chính (dự án PPP do UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền);
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được giao nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch (dự án PPP do UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền);
- Lưu: Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP.
	 


 
______________________________
1 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 
Mẫu số 09
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: .../GĐN-(1)
	...., ngày ...... tháng....... năm....


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CƠ CHẾ CHIA SẺ PHẦN GIẢM DOANH THU TỪ DỰ PHÒNG CHUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
Kính gửi: ..................(Cơ quan thanh toán).
Tên dự án, công trình:...............................................Mã dự án đầu tư:............................
Doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư:........................Mã số ĐVSDNS:...........................
	Số tài khoản của doanh nghiệp dự án/nhà đầu tư: ......
	- Vốn trong nước (TN)..................tại.....................
- Vốn ngoài nước (NN).................tại.....................


Căn cứ hợp đồng dự án PPP giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:...............ngày.... tháng.... năm....
Căn cứ văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách nhà nước của kế hoạch đầu tư công trung hạn để chia sẻ phần giảm doanh thu.
Số tiền đề nghị thanh toán (bằng số, bằng chữ):...........................đồng.
Thuộc nguồn vốn:...................................................................
Thuộc kế hoạch vốn:............................................ Năm...
Tên đơn vị thụ hưởng:...............................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:............................... tại: .....................................
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
(1) Tên viết tắt của cơ quan được giao quản lý vốn Nhà nước trong dự án PPP. 
 
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Thanh toán
	Theo nội dung


Cơ quan thanh toán chấp thuận thanh toán như sau:
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	Mục, tiểu mục
	 
	 
	 

	......
	 
	 
	 

	Số đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ
	 
	 
	 

	Từ chối
	 
	 
	 

	Lý do:
	 
	 
	 


Ghi chú: ....................................................................................................
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
Mẫu số 10
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: .../GĐN-(1)1
	......, ngày ...... tháng ....... năm ......


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN DỰ ÁN ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG BT THANH TOÁN BẢNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Kính gửi: ..... (Cơ quan thanh toán).
Tên dự án, công trình: ........ Mã dự án đầu tư ......
Doanh nghiệp dự án BT, nhà đầu tư:.........
Cơ quan ký kết hợp đồng:................Mã số ĐVSDNS:.............
	 
	Số tài khoản của doanh nghiệp dự án BT/nhà đầu tư2: .....
	Vốn trong nước (TN)...............tại........
Vốn nước ngoài (NN)..............tại........


Căn cứ hợp đồng dự án BT số: ... ngày ... tháng....năm..., Phụ lục hợp đồng BT số ... ngày ... tháng ... năm (nếu có).
Căn cứ báo cáo giá trị hạng mục công trình/công trình xây dựng thuộc dự án BT hoàn thành đã được kiểm toán/Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án BT hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Căn cứ văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt dự án BT xác định chi phí lãi vay, lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư đối với phần lãi vay sau thời gian xây dựng, lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư phát sinh sau thời điểm được kiểm toán.
Lũy kế giá trị dự án BT hoàn thành đề nghị thanh toán: ...........
Số tiền đề nghị thanh toán dự án BT hoàn thành:......................
Thuộc nguồn vốn: .................................................................................................
Thuộc kế hoạch vốn: ................ Năm: ..................................................................
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Giá trị dự án BT hoàn thành
	Lũy kế giá trị dự án BT hoàn thành đã thanh toán
	Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

	
	
	Vốn TN
	Vốn NN
	Vốn TN
	Vốn NN

	Thanh toán cho dự án ...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng số: ........
Bằng chữ: ............ Trong đó:
- Thuế giá trị gia tăng (nếu có) (bằng số): ...
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
Tên đơn vị thụ hưởng: .........................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ............ tại: .........................................................
Tên đơn vị thụ hưởng: ..........................................................................................
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng ........................... tại .............................................
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: .........
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Thanh toán
	Theo nội dung


Cơ quan thanh toán chấp nhận thanh toán như sau:
 Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn TN
	Vốn NN

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	- Mục ...., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục ...., tiểu mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 

	- Các năm trước
	 
	 
	 

	- Năm nay
	 
	 
	 

	- Thuế giá trị gia tăng....
	 
	 
	 

	- Số trả đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	 

	Bằng chữ
	 
	 
	 

	Số vốn từ chối:
	 
	 
	 

	Lý do:
	 
	 
	 


Ghi chú: ...........................................................................................................
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
______________________________
1 Tên viết tắt của cơ quan được giao quản lý phần vốn nhà nước trong dự án PPP.
2 Trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
 

